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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

11/11/1999AnhNguyễn Phương Hồng5012000951

20/04/2002AnhVũ Hoàng5012001982

14/09/2002ÁnhTrần Thị Ngọc5012004243

12/05/2002BảoNgô Hoàng Gia5012001274

05/03/2000BìnhNguyễn Phúc Thanh5012000885

05/03/1998ChâuNguyễn Hoàng5012002156

01/09/2002ChiếnĐoàn Minh5012002367

HP20/06/2001ChungLê Hữu5012004188

28/03/2002ĐôngNguyễn Nhật5012003769

26/08/2002DuyNguyễn Huỳnh Anh50120037210

HP03/02/2002DuyPhạm Anh50120009611

HP07/04/2002DuyênLê Thị Mỹ50120015412

10/08/2002GiangNguyễn Hoài50120046613

31/05/2002HảiTrần Lý50120022214

14/09/2002HàoĐặng Nhựt50120013415

HP27/05/2002HậuTrần Minh50120033916

03/10/2002HiếuNguyễn Minh50120045817

HP27/01/1999HiếuNguyễn Tài50120035818

29/04/2002HiệuHoàng Nhật50120025519

19/11/1999HoàngNguyễn Văn50120011020

01/07/2002HưngNguyễn Trung50120040121

14/08/2002HuyLưu Trần Gia50120016922

10/10/2002KhánhNguyễn Văn Duy50120027823

28/08/2002KiênHồ Thị Hiếu50120045324

30/07/2002KiênTrần Trung50120023225

03/07/2002KiệtVũ Tuấn50120024626

26/07/2002LưuNguyễn Văn Hoàng50120019427

17/04/2000MinhLê Quang50120044028

11/06/2002NamHoàng Văn50120029229

HP10/10/2001NgânSử Thị50120031930

31/01/2001NghĩaNguyễn Hồ50120027331
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

30/10/2002NgoanKiều Thanh50120010332

21/10/2002NhậtNguyễn Minh50120037133

01/06/2002NhiNguyễn Thị50120030034

04/10/2002PhátNguyễn Tấn50120023035

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

35

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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